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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ NỘI VỤ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2023 của Bộ Nội vụ.
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:
a) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì tham mưu xây dựng, trình VBQPPL có trách nhiệm:
- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;
- Gửi báo cáo tiến độ xây dựng, trình văn bản về Vụ Pháp chế trước ngày 23 hằng tháng;
- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chủ động đăng ký bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công.
b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và đề nghị đăng ký bổ sung của các đơn vị; hằng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình.
c) Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các Ban, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng VBQPPL theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.
d) Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Phạm Thị Thanh Trà


 
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
	STT
	Hình thức, tên gọi văn bản
	Cấp trình
	Thời gian trình
	Văn bản giao nhiệm vụ
	Ghi chú

	Phần I
	CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

	I
	BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	1.
	1.
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022
	Chính phủ
	Tháng 7/2023
	- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022
- Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022
	 

	2.
	2.
	Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
	Chính phủ
	Tháng 7/2023
	- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 (khoản 3 Điều 96)
- Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022
	 

	3.
	3.
	Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022
	Bộ trưởng
	15/10/2023
	Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022
	 

	II
	VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	4.
	1.
	Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Bộ trưởng
	Tháng 5/2023
	Điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022
	 

	5.
	2.
	Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ
	Bộ trưởng
	Tháng 5/2023
	Điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022
	 

	III
	VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	6.
	1.
	Nghiên cứu rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Luật có liên quan; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	- Chính phủ
- UBTVQH
	- Tháng 11/2023
- Tháng 12/2023
	Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	 

	7.
	2.
	Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	Chính phủ
	Tháng 10/2023
	Chương trình năm 2022 chuyển sang
	Tên và thời gian trình theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (đã đăng ký vào CTCT của CP, TTgCP năm 2023 tại Văn bản số 6201/BNV-VP ngày 08/12/2022)

	8.
	3.
	Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung
	Chính phủ
	Tháng 4/2023
	Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ
	 

	9.
	4.
	Thông tư hướng dẫn Nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức
	Bộ trưởng
	Tháng 5/2023
	Triển khai thực hiện Nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức
	 

	10.
	5.
	Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Bộ trưởng
	Tháng 3/2023
	Nhiệm vụ năm 2022 chuyển sang
	 

	11.
	6.
	Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001)
	Bộ trưởng
	Tháng 9/2023
	Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi các quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức (sau khi Nghị định được ban hành)
	 

	IV
	VĂN PHÒNG BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	12.
	1.
	Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn các danh hiệu, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	Bộ trưởng
	Tháng 10/2023
	Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	 

	Phần II
	CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN TRỌNG THỪA PHỤ TRÁCH

	I
	VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	13.
	1.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phó tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020
	Chính phủ
	Tháng 3/2023
	Văn bản số 5815/VPCP-TCCV ngày 06/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
	 

	14.
	2.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
	Chính phủ
	Tháng 7/2023
	Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	 

	15.
	3.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
	Chính phủ
	Tháng 7/2023
	Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	 

	16.
	4.
	Nghị định thay thế các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2022, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ
	Chính phủ
	Tháng 5/2023
	- Đơn vị đăng ký tại văn bản số 601/TCBC ngày 09/12/2022
- Văn bản số 5129/BNV-VP ngày 17/10/2022
	 

	II
	VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	17.
	1.
	Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
	Bộ trưởng
	Tháng 02/2023
	Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ
	 

	18.
	2.
	Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Bộ trưởng
	Tháng 02/2023
	Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ
	 

	Phần III
	CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN DUY THĂNG PHỤ TRÁCH

	I
	VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	19.
	1.
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030 (trong đó có nội dung áp dụng các chính sách đặc thù)
	Chính phủ UBTVQH
	Tháng 2/2023
	Thay thế Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14
	 

	20.
	2.
	Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan)
	Chính phủ
	Tháng 4/2023
	Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ
	Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ

	21.
	3.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
	Bộ trưởng
	Tháng 8/2023
	Đơn vị đăng ký
	 

	22.
	4.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
	Bộ trưởng
	Tháng 10/2023
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
	Thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012

	II
	VỤ TIỀN LƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	23.
	1.
	Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	Chính phủ
	Tháng 3/2023
	Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Quốc hội khóa XV (kỳ họp thứ 4)
	 

	24.
	2.
	Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
	Bộ trưởng
	Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mức lương cơ sở
	Đơn vị đăng ký
	 

	25.
	3.
	Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
	Bộ trưởng
	Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hàng tháng
	Đơn vị đăng ký
	 

	26.
	4.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
	Bộ trưởng
	Tháng 6/2023
	Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	 

	III
	CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	27.
	1.
	Luật Lưu trữ (sửa đổi)
	- Chính phủ
- Quốc hội
	- Trước ngày 10/6/2023
- Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
	- Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022
- Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng CP
	 

	28.
	2.
	Thông tư thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
	Bộ trưởng
	Tháng 10/2023
	Kế hoạch số 4936/KH-BNV ngày 03/10/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021
	 

	29.
	3.
	Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
	Bộ trưởng
	Tháng 9/2023
	Văn bản số 4322/TCT ngày 03/11/2022 của Tổ Công tác rà soát VBQPPL về việc báo cáo xử lý kết quả rà soát VBQPPL
	 

	30.
	4.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
	Bộ trưởng
	Tháng 11/2023
	Công văn số 7896/VPCP-KSTT ngày 25/11/2022
	 

	Phần IV
	CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG TRIỆU VĂN CƯỜNG PHỤ TRÁCH

	I
	VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	31.
	1.
	Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ
	Chính phủ
	Tháng 6/2023
	Quyết định số 126/QĐ-BNV ngày 28/02/2022
	 

	II
	VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	32.
	1.
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
	Chính phủ
	Tháng 4/2023
	- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	 

	33.
	2.
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý nhà nước
	Chính phủ
	Tháng 10/2023
	Công văn số 7491/VPCP-QHĐP ngày 07/11/2022
	 

	Phần V
	CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG VŨ CHIẾN THẮNG PHỤ TRÁCH

	I
	BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	34.
	1.
	Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
	Bộ trưởng
	Tháng 6/2023
	Quyết định số 667/QĐ-BNV ngày 28/5/2021 của Bộ Nội vụ
	Xây dựng sau khi chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	II
	VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	35.
	1.
	Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Tháng 6/2023
	Công văn (Mật) số 2338/VPCP-TCCV ngày 24/8/2021 của Văn phòng Chính phủ
	Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ
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